Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                            Tuần 12 -  Lớp 1B
Thứ Hai ngày 20 tháng 11 năm 2023
NGHỈ LỄ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
______________________________________
Thứ Ba ngày 21 tháng 11 năm 2023
(Học TKB thứ Hai)
Tiết 1+2:	TIẾNG VIỆT
BÀI 52: ET, ÊT, IT
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Nhận biết và đọc dúng các vần ut, ưt; đọc dúng các tiếng, từ ngữ, câu, đoạn có các vần ut, ưt; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.Viết đúng các vần ut, ưt (chữ cỡ vừa); viết đúng các tiếng, từ ngữ có các vần ut, ưt.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phầm chất
- Năng lực ngôn ngữ, tư duy ngôn ngữ: 
+ Phát triển vốn từ dựa trên những từ ngữ chứa vần ut, ưt có trong bài học.
+ Có khả năng quan sát, nhận biết nhân vật và suy đoán nội dung tranh minh hoạ.
- Phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm: Biết rèn luyện sức khỏe bản thân qua các môn thể thao phù hợp với lứa tuổi. Yêu thích môn học tiếng Việt.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1.Giáo viên: Bài giảng PP, SGK,…
2.Học sinh: SGK,  vở TV,bảng con... 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TIẾT 1
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: (5')
*Mục tiêu: Tạo tâm thế vui vẻ, phấn khởi cho tiết học.
- Tổ chức cho HS hát hoặc chơi trò chơi có ND liên quan đến KT đã học.
- Nhận xét
	


- Lớp hát hoặc chơi TC


	2. Khám phá: (5')
*Mục tiêu: HS nắm được mục tiêu bài học. Làm quen vớivần mới.
- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: Con thấy gì trong tranh?
- GV và HS thống nhất câu trả lời:
   Cầu thủ số 7 thu hút khán giả bằng một cú sút dứt điểm.
- GV nói câu nhận biết dưới tranh, HD cách đọc và HS nói theo. 
- GV giúp HS nhận biết tiếng có vần ut, ưt và GT chữ ghi vần ut, ưt
- GTB: Bài 52: ut, ưt  
GV nêu MT tiết học.
	


- HS quan sát tranh và trả lời.
-HS trả lời

- HS nói theo.

- HS theo dõi.
	

- HS nhắc lại đầu bài.

	3. Luyện tập – thực hành: (20')
*Mục tiêu: HS luyện đọc và luyện viết.
*HĐ1: Đọc 
a. Đọc vần ut, ưt:
- Hiển thị vần ut
- Đọc vần ut :
+ HD cách phát âm, đánh vần, đọc trơn và đọc mẫu.
+ Yêu cầu HS đọc.
- Đọc vần ưt: 
(quy trình như vần ut )
- So sánh vần ut, ưt
b. Đọc tiếng:
* Đọc tiếng mẫu:
- GT mô hình tiếng mẫu: sứt
YC phân tích, đánh vần, đọc trơn  tiếng mẫu: sứt
* Đọc tiếng trong SHS:
bụt, hụt, lụt, sụt, dứt, mứt, nứt 
- YC HS đọc thầm các tiếng.
+ YC HS phân tích, đánh vần, đọc trơn từng tiếng.
- YC HS đọc trơn các tiếng có chứa vần vừa học.
* Ghép chữ cái tạo tiếng:
+ GV yêu cầu HS tự tạo các tiếng có chứa vần ut, ưt
+ HS phân tích, đọc trơn những tiếng mới ghép được.
           NGHỈ GIẢI LAO
c. Đọc từ ngữ:
- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: 
bút chì, mứt gừng, nứt nẻ  
- Yêu cầu HS phân tích, đánh vần tiếng mới và đọc trơn từ.
- HD cách đọc từ, đọc mẫu.
- HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ -> đọc trơn các từ.
- GV giải nghĩa 1 số từ.
*HĐ2: Viết bảng con
- GV đưa mẫu chữ, HS nhận xét cấu tạo, độ cao, độ rộng chữ...  
- HD HS quan sát quy trình viết. 
- GV viết mẫu, nêu cách viết chữ.
- HS viết bảng con.
- GV nhận xét. 
	

- HS quan sát

- HS lắng nghe
	
- HS đọc.


- HS quan sát và trả lời 
- HS thực hiện

- HS quan sát
- HS đọc thầm
-HS thực hiện

- HS đọc


- HS ghép

- HS thực hiện

- HS hát

- HS quan sát
- HS nêu 

- HS thực hiện

- HS theo dõi
- HS đọc
- HS đọc 
- HS lắng nghe

- HS trả lời
- HS theo dõi
- HS quan sát
- HS viết vào bảng con. 


	4. Vận dụng: (5’)
MT: Củng cố nội dung bài học và HD chuẩn bị bài sau.
- Tổ chức trò chơi (nếu còn TG)
- Nêu ND bài học.
- Nhận xét giờ học.
- CB cho tiết 2.
	- HS TG chơi
- 1 HS nêu
- HS lắng nghe


TIẾT 2
	1. Khởi động: (5')
*Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ.
- Đọc lại ND tiết 1.
- Nêu MT tiết 2.
	- HS đọc 
- HS lắng nghe

	2. Luyện tập – Thực hành (15’)
MT: Đọc và hiểu nội dung tranh.

*HĐ1: Đọc đoạn
- Đưa tranh, QS xem tranh vẽ gì?
- Cho HS đọc thầm cả đoạn SHS
 - HS tìm các tiếng có vần ut, ưt
- GV đọc mẫu 1-2 lượt.
- HS đọc nối tiêp
- GV giải nghĩa từ ngữ (nếu cần).
- Cho HS đọc thành tiếng cả đoạn .
- Cho HS trả lời một số câu hỏi về nội dung câu văn đã đọc. 
  + Các bạn chơi trò gì  ?
  + Cầu thủ nào san bằng tỉ số ?
  + Cuối cùng đội nào chiến thắng ?
  + Khán giả vui mừng thế nào ?
- Vài HS trả lời, các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét.
	
- HS QS và trả lời.
- HS đọc thầm.

- HS nêu
- HS lắng nghe.


- HS đọc 

- HS trả lời.

	MT: Rèn KN luyện nói và tự tin
*HĐ2: Luyện nói
- Đưa tranh, HS quan sát. 
- GV đặt câu hỏi cho HS trả lời :
 + Tên của môn thể thao trong tranh là gì ? ( bóng đá).
 + Em từng chơi môn thể thao này bao giờ chưa ?
 + Em có thích xem hay chơi không ?
- HS trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, khuyến khích HS tham gia các môn thẻ thao tùy theo sở thích của mình
	

- HS quan sát.

- HS trả lời

- HS nhắc lại

- HS chia sẻ


- HS lắng nghe

	MT: Rèn KN đọc SGK
*HĐ3: Đọc SGK
- GV HD cách đọc SGK, đọc mẫu.
- YC HS đọc.
- Nhận xét
	

- HS theo dõi
- HS đọc

	3. Luyện viết (10’)
MT: Giúp HS  tô, viết đúng cỡ chữ.
*HĐ4: Viết vở
- Đưa ND bài viết
- GV HD HS tô, viết.
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
- Nhận xét bài viết của HS.
	
- HS đọc
- HS viết vở 

	4. Vận dụng: (5’)
MT: Củng cố nội dung bài học và HD chuẩn bị bài sau
- Cho HS đọc lại toàn bài.
- Nhận xét giờ học
- Về nhà  xem lại bài học.
- CB bài sau: Bài 53: ap, ăp, âp
	- HS đọc
- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 3:	TOÁN
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 (tiết 3) 
Luyện tập
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết được ý nghĩa của phép trừ.
- Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phầm chất 
- Năng lực tư duy toán học: Bước đầu làm được các bài toán thực tế đơn giản liên quan đến phép trừ (giải quyết một tình huống cụ thể trong cuộc sống). Năng lục giao tiếp, diễn đạt, trình bày bằng lời nói khi tìm phép tính và trả lời cho bài toán,...
- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1.Giáo viên: Bài giảng PP
2.Học sinh: SGK,  vở TV, bảng con... 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của gìáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định lớp học 
-Gv tổ chức trò chơi tìm ra ô cửa bí mật bằng cách trả lời các câu hỏi
-GV giới thiệu bài
2. Các hoạt động dạy và học
Bài 1: Giúp HS hình thành bảng trừ trong phạm vi 6 (6-1 = 5, 6 - 2 = 4, 6 - 3 = 3, 6 - 4 = 2, 6 - 5 = 1). Từ đó biết cách hình thành bảng trừ trong phạm vi 10.
- GV giải thích yêu cầu của đề bài
-GV cho HS nhắc lại yêu cầu của đề bài 
-GV hướng dẫn HS hình vẽ chính là từng phép trừ tương ứng mỗi hàng.
- GV yêu cầu HS làm
- GV chữa bài
- GV yêu cầu HS đọc lại các phép tính
Bài 2: 
- GV giải thích yêu cầu của đề bài
-GV cho HS nhắc lại yêu cầu của đề bài 
-GV hướng dẫn HS nhẩm tính ra kết quả các phép tính ghi trên mỏi con thỏ. Từ đó tim ra các Con thỏ ghi phép tính có kết quả là 4.
- GV yêu cầu HS làm
- GV chữa bài
- GV yêu cầu HS đọc lại các phép tính
Bài 3: 
- GV giải thích yêu cầu của đề bài
-GV cho HS nhắc lại yêu cầu của đề bài 
- GV yêu cầu HS làm
- GV chữa bài
- GV yêu cầu HS đọc lại các phép tính
Bài 4: 
- GV giải thích yêu cầu của đề bài
-GV cho HS nhắc lại yêu cầu của đề bài 
-GV hướng dẫn HS từ mỗi hình vẽ tìm ra phép tính thích hợp. Chẳng hạn: Với hình vẽ đấu tiên: Có 10 con ếch trên lá sen, có 5 con ếch nhảy xuống nước, còn lại mấy con ếch? Từ đó nêu phép tính là 10 – 5 =5.
Tương tự với hai hình vẽ còn lại.
- GV yêu cầu HS làm
- GV chữa bài, GV có thể hỏi thêm vì sao có kết quả của phép tính này?
- GV yêu cầu HS đọc lại các phép tính
3. Hoạt động nối tiếp
-Hôm nay, em cảm nhận tiết học thế nào?
- GV tổng kết bài học.
- Nhận xét, dặn dò.
	
-HS chơi

-HS lắng nghe






-HS lắng nghe
-HS nhắc lại
-HS lắng nghe

-HS làm
-HS lắng nghe
-HS đọc

-HS lắng nghe
-HS nhắc lại
- HS lắng nghe



-HS làm
-HS lắng nghe
-HS đọc

-HS lắng nghe
-HS nhắc lại
-HS làm
-HS lắng nghe
-HS đọc

-HS lắng nghe
-HS nhắc lại
- HS lắng nghe





-HS làm
-HS lắng nghe, trả lời

-HS đọc

-HS trả lời
-Hs lắng nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 4:                                             GIÁO DỤC THỂ CHẤT
     ÔN TẬP, ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 22 tháng 11 năm 2023
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ 
TIẾNG VIỆT: LUYỆN ĐỌC
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 
[bookmark: _Hlk149363503]- Củng cố đọc đúng et, êt, it, ut, ưt, ap, ăp, âp  
- Đọc đúng các từ, câu có vần et, êt, it, ut, ưt, ap, ăp, âp. Phát triển kỹ năng nói về các từ ngữ chứa vần et, êt, it, ut, ưt, ap, ăp, âp.  
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển NL ngôn ngữ, NL tự học và GQVĐ, năng lực hợp tác, giao tiếp.
- Phẩm chất: Đoàn kết với bạn bè, mạnh dạn tự tin, chăm học  
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK TV tập 1, các phiếu đọc có vần et, êt, it, ut, ưt, ap, ăp, âp  
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi Vòng quay kì diệu
- GV tổng kết nhận xét
2. Luyện đọc
* GV cho HS ôn đọc lại bài trong SGK
 ( Bài 51, 52, 53)
* GV cho HS tìm và luyện đọc từ/ câu ngoài bài học
- Yêu cầu hs luyện đọc
trời rét, mệt mỏi, thịt gà, bút chì, mứt tết, mập mạp, thắp đèn,…
- GV nhận xét, sửa phát âm.
3. Nhận xét dánh giá:
- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện đọc lại bài ở nhà.
	
- HS chơi trò chơi



- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.


- HS luyện đọc: 
(HS học tốt đọc trơn)

- HS sửa lỗi phát âm (nếu có)

- Lắng nghe, ghi nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….___________________________________________
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN 
LUYỆN TẬP VỀ PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 (tt)
 (LT toán tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Tiếp tục củng cố về phép trừ trong phạm vi 10
- Củng cố về phép trừ với cách trừ tách ra còn lại mấy
- Biết tìm kết quả phép trừ trong phạm vi 10 bằng cách đếm bớt.
- Viết  được phép trừ phù hợp với tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tế có vấn đề cần giải quyết bằng phép trừ.
- Nêu được bài toán phù hợp với tranh vẽ, trả lời được câu hỏi của  bài toán.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học
- Phẩm chất: Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, ti vi 
- HS: Vở bài tập toán tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài 
	
- Hát
- Lắng nghe

	2. Luyện tập
	

	* Bài 1: Số ?
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu quan sát hình vẽ rồi ghi số thích hợp vào ô trống 
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV củng cố cho các em về phép trừ
Bài 2: Nối (theo mẫu)
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV lưu ý những trường hợp HS làm sai.
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 3: Số ?
- GV đọc yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu hs quan sát tranh vẽ rồi điền số thích hợp vào mỗi ô trống 
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
- GV củng cố cho các em về phép tính trừ
Bài 4: Tính nhẩm
- GV đọc yêu cầu bài tập
- Cho hs tính nhẩm rồi ghi kết quả vào chỗ chấm
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 5: Nối 2 phép tính có cùng kết quả (theo mẫu)
- GV đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS quan sát hình vẽ điền số vào ô trống để được phép trừ tương ứng với mỗi phần
- GV cùng HS nhận xét.
	
- HS lắng nghe.


- HS làm bài
 - HS lắng nghe.


- HS nhắc lại
- HS làm bài vào VBT, nêu cách làm

- Nhận xét

- HS nhắc lại.


- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài



- HS nhắc lại.
- HS thực hiện
- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài


- HS nhắc lại.
- HS làm bài vào VBT


- HS nhận xét và chữa bài

	3. Hoạt động nối tiếp
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực xây dựng bài. 
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 3:                                HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HĐGDTCĐ: KÍNH YÊU THẦY CÔ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
- Biết được các công việc hằng ngày của thầy, cô giáo.
- Biết thể hiện lòng biết ơn và kính yêu thầy, cô giáo.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực ngôn ngữ, hợp tác, giải quyết vấn để
- Phẩm chất: trung thực, trách nhiệm, tự tin, kính trọng biết ơn thầy cô giáo 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên                                                                                                                                    - Tranh SGK, video một số mẫu thiệp tặng thầy, cô giáo, tờ bìa, giấy màu, bút màu 
2. Học sinh:                                                                                                                                              - Tranh SGK, tờ bìa, giấy màu, bút màu. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: (3-5 phút)                     
- GV tổ chức cho HS hát bài hát “ Cô và mẹ”                                                               
? Bài hát nói lên điều gì?
 ? Em cảm thấy như thế nào khi hát bài hát này?
- GV giới thiệu, kết nối vào bài mới: Thầy cô là những người dạy dỗ chúng ta nên người. Vì vậy chúng ta phải biết thể hiện lòng biết ơn và kính yêu thầy cô. Trong tiết học hôm nay cô và cả lớp cùng nhau học tiếp bài: Kính yêu thầy cô..                                       - GV ghi tên đầu bài        
2. Hoạt động thực hành luyện tập (22 -  25 phút) 
* Hoạt động 3: Sắm vai xử lí tình huống( 10 phút - 12 phút)
- GV nêu yêu cầu hoạt động 
- GV chiếu tranh, yêu cầu HS quan sát hai tình huống ở hoạt động 3 và hỏi:



+ Tranh ở tình huống 1 nói về điều gì?

+ Tranh ở tình huống 2 nói về điều gì?
- GV bổ sung và chốt lại nội dung 2 tình huống.
+ Tình huống 1: Hai bạn HS nhìn cô giáo không dạy ở lớp mình và tự hỏi "Mình có chào không?"
+ Tình huống 2: Hai bạn HS nhìn thấy cô giáo đang bê chồng sách nặng hai bạn nên làm gì?
- GV yêu cầu 1 -2 HS nhắc lại:
 - GV chia nhóm 3 tổ chức cho HS thảo luận cách xử lí tình huống và phân công các bạn sắm vai xử lí tình huống.
- GV mời 2 - 3 nhóm lên thể hiện trước lớp.                                                                                   - GV mời HS nhận xét,  GV nhận xét, tuyên dương HS.                                                          
- GV nhận xét chung và kết luận: Khi gặp các thầy cô giáo dù không dạy lớp mình các em cũng phải lễ phép chào hỏi và giúp thầy cô làm những việc phù hợp với khả năng của mình. Có như vậy mới xứng đáng là học sinh ngoan và biết kính trọng, lễ phép với thầy giáo cô giáo.
* Hoạt động 4: Làm thiệp để kính tặng thầy, cô giáo (12 -  15 phút) 
- GV nêu tên hoạt động.
- GV nêu câu hỏi: Trong lớp bạn nào đã biết làm thiệp?
? Con hãy nói về cách làm thiệp của mình.
- GV nhận xét.
- GV cho HS xem Video: Hướng dẫn làm thiệp mừng 20/11
- GV hướng dẫn HS làm thiệp theo trình tự sau:  
+ Lấy 1 tờ bìa đã chuẩn bị gấp đôi tờ bìa theo chiều dài.
+ Trang trí một mặt phía trong của tờ bìa bằng cách xé, dán hoặc dùng bút mài vẽ trang trí theo ý tưởng của em. Có thể viết những lời thể hiện tình cảm của em với thầy cô.
- GV giới thiệu 1 số mẫu thiệp để hs tham khảo.



? Ngoài việc làm thiệp con có thể làm gì để bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô giáo.
- GV nhận xét gợi ý.
- GV cho HS thực hành làm sản phẩm.

- GV tổ chức cho HS tặng thầy, cô sản phẩm đã làm được.
- GV nhận sản phẩm nói lời cảm ơn: Cô rất cảm ơn các con và cô mong muốn các con là những HS chăm ngoan, học giỏi và biết kính trọng và lễ phép với thầy cô.
3. Hoạt động vận dụng (5 phút)                         
- GV nêu tên hoạt động.
? Hằng ngày thầy cô giáo đã dạy chúng mình những điều gì.
? Các con cần làm gì để thể hiện sự kính trọng và lễ phép với thầy cô giáo.
? Khi thực hiện những điều đó hằng ngày em cảm thấy thế nào.
- GV cho HS thảo luận cặp đôi.(2’)
- Mời đại diện các cặp lên chia sẻ trước lớp.
- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét
* GV đưa ra thông điệp và yêu cầu HS nhắc lại: Thầy cô giáo dạy em học chữ, học điều hay, lẽ phải để trở thành con ngoan trò giỏi, công dân có ích cho xã hội. Em cần biết ơn và kính trọng thầy cô.
- Nhận xét tiết học
- Dặn dò chuẩn bị bài sau 
	
- HS tham gia hát theo nhạc 

- HS phát biểu.
- Rất vui.
 
- HS lắng nghe.











- HS lắng nghe.
- HS quan sát, trả lời
[image: C:\Users\DELL\Desktop\ẢNH KIỂM ĐỊNH\1.jpg]
- Hai bạn HS nhìn cô giáo không dạy ở lớp mình và tự hỏi "Mình có chào không?"
- Hai bạn HS nhìn thấy cô giáo đang bê chồng sách nặng .
- HS lắng nghe





- HS nhắc lại.
- HS thảo luận sắm vai xử lí tình huống theo nhóm 3( một bạn sắm vai cô giáo, hai bạn sắm vai học sinh)
- Các nhóm lên bảng sắm vai xử lí tình huống 
- Các nhóm khác theo dõi nhận xét, bổ sung
- HS lắng nghe 







- HS phát biểu.

- HS xung phong nói về cách làm thiệp
- HS xem

- HS quan sát theo dõi cách làm thiệp







- HS quan sát thiệp để tham khảo
[image: C:\Users\DELL\Desktop\ẢNH KIỂM ĐỊNH\2.jpg]
- HS con vẽ tranh, làm bông hoa…

- HS thực hành làm sản phẩm theo ý tưởng, ý thích của mình
- HS tặng thầy, cô sản phẩm đã làm được
- HS lắng nghe cô dặn dò 





- HS lắng nghe 





- HS thảo luận cặp đôi.
- Các cặp lên chia sẻ.
- Các nhóm khác theo dõi nhận xét.

- HS lắng nghe, ghi nhớ



- HS lắng nghe, nhắc lại để ghi nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 16 tháng 11 năm 2023
Tiết 1:                       HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
                           LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 54: OP, ÔP, ƠP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố đọc đúng tiếng, từ có op, ôp, ơp
- Viết đúng các tiếng, từ có vần op, ôp, ơp. Phát triển kỹ năng nói về Môn thể thao em thích
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, đoàn kết, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - VLTTV, Bảng con
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ con cọp, tốp ca, lợp nhà theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Làm bài tập: 
*Bài 1: Đọc
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm
- Yêu cầu HS đọc thành tiếng
- GV nhận xét đánh giá
*Bài 2: Điền ap, ăp, âp hoặc op 
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chỗ chấm

-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 3: Nối 
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS đọc, nối thành câu đúng
-  GV nhận xét chữa bài



*Bài 4: Viết
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS viết theo mẫu.
-  GV nhận xét chữa bài
b. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 54)
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết; làm bài tập trong VBT TV bài 54
	
- HS viết bảng






- HS nghe, nhắc lại
- HS thực hiện
- HS đọc cá nhân, nhóm 


- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: xe đạp, đậu bắp, con cọp, vấp ngã
- HS nghe, nhắc lại

- HS nghe
- HS làm bài
Bé tập đi xe đạp.
Mẹ xào đậu bắp.
 Phố xá tấp nập.
Quả chấp rất chua

- HS nghe
- HS viết bài



- HS nghe
- HS nghe và thực hiện



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 2:                                            TIẾNG ANH
Unit 4: My body: Lesson 2 – Phonic (t1+2) 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
__________________________________________
Tiết 3:                    HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT TUẦN 12
( Vở luyện tập tiếng Việt – Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố  về đọc các tiếng, từ, câu, đoạn có các vần đã học.; Biết tìm tiếng trong bài có các vần đã học trong tuần 
- Củng cố về điền vần đã học thành câu có nghĩa.
- Phát triển kĩ năng viết thông qua viết câu chứa một số vần chữ đã học
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực ngôn ngữ, tư duy ngôn ngữ cho HS.
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, đoàn kết, trách nhiệm 
II. Đồ dùng dạy học
- VLTTV tập 1.
III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động
- Học sinh thi viết chữ múa sạp
- Nhận xét, khen HS viết chữ đúng mẫu
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài đọc
2- Hoạt động luyện tập, vận dụng
Bài 1: Đọc
-GV nêu yêu cầu bài tập.
-GV đọc mẫu
-GV yêu cầu các em đọc nội dung trong bài tập 1. Hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đoạn văn.
-GV nhận xét, uốn nắn một số HS đọc yếu
Bài 2: Xếp các tiếng chứa it, ât, ut, êt vào cột tương ứng
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài
- Gọi HS nêu kết quả
-GV nhận xét, tuyên dương.





Bài 3: Sắp xếp từ ngữ để tạo thành câu rồi viết lại câu. 
-GV nêu yêu cầu bài tập
-GV hướng dẫn: các em hãy sắp xếp thứ tự các từ đã cho để tạo thành câu đúng. 
-GV nhận xét, tuyên dương.



Bài 4: Điền eo, ăt, ơi hoặc ôn
-GV nêu yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn HS chọn vần thích hợp điền vào chỗ chấm 
- Cho HS làm bài vào VBT
-GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 5: Viết:
- Yêu cầu HS đọc câu và nói cách viết
- GV vừa viết mẫu lần lượt từng chữ vừa hướng dẫn.
- GV cho HS làm việc cá nhân viết các chữ theo yêu cầu của bài tập
- GV theo dõi, hỗ trợ HS
4. Củng cố, dặn dò:
- GV cho HS đọc lại bài 1 
- Dặn HS về đọc lại bài và xem trước bài sau.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng con




-HS mở VBT
-HS lắng nghe
- HS đọc nối tiếp câu 





- HS lắng nghe
- HS làm BT cá nhân.
-HS nêu miệng, GV ghi bảng
các bạn khác nhận xét.
Đáp án: 
+ it: xịt, mịt.
+ ât: giật
+ ut: trút, chút
+ êt: hết 


- HS lắng nghe
- HS làm bài tập.
- HS đọc đáp án của mình.
- Các bạn khác nhận xét.
Đáp án: 
- Trời mưa rất to.
- Sẻ mẹ sắp về rồi

-HS đọc
- HS theo dõi hướng dẫn của GV.
- HS làm bài:
 Đi đến nơi, về đến chốn.
 Gieo hạt nào, gặt trái ấy.


- HS lắng nghe

- HS thực hành viết



- HS nghe và thực hiện





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 17 tháng 11 năm 2023
Tiết 1:                                            TIẾNG VIỆT
LUYỆN VIẾT 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố về viết đúng các chữ các vần, từ đã học .
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Chăm chỉ học tập, có ý thức viết chữ đúng, đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - vở ôli.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động
- HS thi nói từ chứa vần đã học trong tuần
- Nhận xét HS
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng 
* HS viết bảng con.
 -GV cho HS viết chữ khó trong bài ôn tập
- GV nhận xét 
* HS viết vở ô li mẫu chữ (bài ôn tập).
-GV hướng dẫn
-GV giúp đỡ HS học yếu 
-GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS nêu




- HS viết bảng con

- HS viết vở.
- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._____________________________________________
Tiết 2:                                  HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 ( tiếp)
(LT toán tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố về phép trừ với cách trừ tách ra còn lại mấy
- Biết tìm kết quả phép trừ trong phạm vi 10 bằng cách đếm bớt hoặc đếm lùi.
- Viết  được phép trừ phù hợp với tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tế có vấn đề cần giải quyết bằng phép trừ.
- Nêu được bài toán phù hợp với tranh vẽ, trả lời được câu hỏi của  bài toán.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học
- Phẩm chất: Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, ti vi 
- HS: Vở bài tập toán tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài 
	
- Hát
- Lắng nghe

	2. Luyện tập
	

	* Bài 1: Số ?
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu hs quan sát tranh rồi ghi số thích hợp vào chỗ chấm 
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV củng cố cho các em về phép trừ, cách trừ
Bài 2: Tính nhẩm
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV lưu ý những trường hợp HS làm sai.
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 3: Tô màu bông hoa ghi phép tính có kết quả lớn hơn 6 . 
- GV đọc yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu hs quan sát kĩ hình ảnh
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
- GV củng cố cho các em về so sánh phép tính và số
Bài 4: Số ?
- GV đọc yêu cầu bài tập
- Cho hs quan sát tranh điền số vào ô trống để được phép trừ tương ứng 
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 5: Nối mỗi tranh với phép tính thích hợp (theo mẫu )
- GV đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS tính rồi tô màu theo yêu cầu
- GV cùng HS nhận xét.
	
- HS lắng nghe.


- HS làm bài
 - HS lắng nghe.



- HS nhắc lại
- HS làm bài vào VBT, nêu cách nhẩm để tìm kết quả

- Nhận xét


- HS nhắc lại.

- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài



- HS nhắc lại.


- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài


- HS nhắc lại.
- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài

	3. Hoạt động nối tiếp
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực xây dựng bài. 
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 3:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP: SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 	
- HS nói được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.
- GDHS chủ đề “Truyền thống trường em”, nêu được việc cần làm để thể hiện lòng biết ơn và kính yêu đối với thầy cô   
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: xây dựng tập thể, tổ chức, lập kế hoạch, điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, nhận xét và tự nhận xét; hình thành và phát triển năng lực tự quản. 
- Phẩm chất: Biết ơn và kính yêu đối với thầy cô giáo
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…
· HS: Quà tặng bạn
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: Hát
2. Các bước sinh hoạt:
a. Nhận xét trong tuần 12
- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:
+Đi học chuyên cần:
+ Tác phong , đồng phục .
+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 




 

+ GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:
 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 
- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
b. Phương hướng tuần 13
- Thực hiện dạy tuần 13, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.
- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.
- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
	


- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.
+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.


	3. Sinh hoạt theo chủ đề “Truyền thống trường em”
- GV cho HS chia sẻ những việc đã làm thể hiện kính yêu thầy cô.
- Tổ chức cho HS hát về thầy cô
	

- HS chia sẻ những việc đã làm thể hiện kính yêu thầy cô.
[bookmark: _GoBack]- HS hát cá nhân, nhóm , cả lớp

	ĐÁNH GIÁ
a) Cá nhân tự đánh giá
-GV hướng dẫn HS tự đánh giá về những việc đã làm thể hiện kính yêu thầy cô theo các mức độ dưới đây:
Tốt: Thực hiện thường xuyên được các yêu cầu sau:
- Kể được những việc cần làm thể hiện lòng biết ơn và kính yêu đối với thầy cô 
- Thực hiện được các việc làm qua lời nói, hành vi thể hiện lòng biết ơn và kính yêu đối với thầy cô hằng ngày.
-Đạt: Thực hiện được các yêu cầu trên nhưng chưa thường xuyên
-Cần cố gắng: Chưa thực hiện được đầy đủ các yêu cầu trên, chưa thể hiện rõ, chưa thường xuyên
b) Đánh giá theo tổ/ nhóm
-GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung trên và thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm,… hay không
c) Đánh giá chung của GV
GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung
	

-HS tự đánh giá















-HS đánh giá lẫn nhau





-HS theo dõi


	4. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học của lớp mình.
- GV dặn dò nhắc nhở HS tiếp tục thực hiện lòng kính yêu với thầy cô giáo của em
	
-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
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